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(54) THÉP KHÔNG GỈ FERIT AUSTENIT KÉP
(57)  Sáng chế đề xuất thép không gỉ ferit austenit kép có trong khoảng từ 40 đến 60 % thể 
tích là ferit và trong khoảng từ 40 đến 60 % thể tích là austenit, tốt hơn nếu trong khoảng 
từ 45 đến 55 % thể tích là ferit và trong khoảng từ 45 đến 55 % thể tích là austenit ở điều 
kiện được ủ, và có khả năng gia công nguội và độ bền va chạm được cải thiện. Thép không 
gỉ này chứa theo % khối lượng là nhỏ hơn 0,07 % cacbon (C), trong khoảng từ 0,1 đến 2,0 
% silic (Si), trong khoảng từ 3 đến 5 % mangan (Mn), trong khoảng từ 19 đến 23 % crom 
(Cr), trong khoảng từ 1,1 đến 1,9 % niken (Ni), trong khoảng từ 1,1 đến 3,5 % đồng (Cu), 
trong khoảng từ 0,18 đến 0,30 % nitơ (N), tùy chọn là molybđen (Mo) và/hoặc vonfram 
(W) với tổng lượng được tính toán theo công thức (Mo + ½W) ≤ 1,0 %, tùy chọn trong 
khoảng từ 0,001 đến 0,005 % bo (B), tùy chọn lên tới 0,03 % của mỗi trong số xeri (Ce) 
và/hoặc canxi (Ca), phần còn lại là sắt (Fe) và các tạp chất có thể tránh được trong các điều 
kiện này cho các chất tạo thành ferit và các chất tạo thành austenit, nghĩa là cho đương 
lượng crom (Creq) và đương lượng niken (Nieq): 20 < Creq < 24,5 và Nieq >10, trong đó
     Creq = Cr + 1,5Si + Mo + 2Ti + 0,5Nb
     Nieq = Ni + 0,5Mn + 30(C+N) + 0,5(Cu+Co).
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